
 CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK 

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC  VÀ CNCH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   29 /QĐ-PC07 

 

Đắk Lắk, ngày  16  tháng 5 năm 2023 
  

        

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc cấp Chứng nhận huấn luyện  

nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy  

 
 

TRƯỞNG PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH 

 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công 

tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Quyết định số 2413/QĐ-BCA ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Công an về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương;    

Căn cứ Báo cáo đề xuất ngày 16/5/2023 của Đội Tham mưu về việc cấp Chứng 

nhận Huấn luyện nghiệp vụ PCCC;  

Theo đề nghị của đồng chí Đội trưởng Đội Tham mưu. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy cho 

117 trường hợp. Thời gian huấn luyện từ ngày 13/5/2023 đến 14/5/2023, có kết 

quả đạt yêu cầu (có danh sách và số Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ 

PCCC 1129251 – 1129367 kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Đồng chí Đội trưởng Đội Tham mưu và các cá nhân có tên trong 

danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
- Như Điều 3 (để thực hiện);   
- Lưu: PC07, Đ1.  

                                             
                                                       
 

  

 Trung tá Trần Tuấn Thanh 

 



     

DANH SÁCH CẤP GIẤY HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC 

(Kèm theo Quyết định số 29/QĐ-PC07  ngày 16 tháng 5 năm 2023) 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

CCCD/Số 

CMND/ Hộ 

chiếu 

Ngày cấp 
Nơi làm việc/ 

Thường trú 

Ghi 

chú 

1  Lê Quỳnh 

Giang 
1989 40189034728 12/08/2021 

15 Hùng Vương, 

P.Tự An, TP.BMT 
 

2  
Võ Thị Phương 1997 66197025687 19/10/2022 

15 Hùng Vương, 

P.Tự An, TP.BMT 
 

3  Lưu Quang 

Sơn 
1990 66090009494 17/06/2022 

15 Hùng Vương, 

P.Tự An, TP.BMT 
 

4  
Lê Đình Thịnh 1992 66092016163 12/08/2021 

15 Hùng Vương, 

P.Tự An, TP.BMT 
 

5  Phan Lê Kim 

Ngân 
1980 1180040253 22/11/2021 

15 Hùng Vương, 

P.Tự An, TP.BMT 
 

6  Phạm Trọng 

Vũ 
1990 66090002537 19/04/2021 

15 Hùng Vương, 

P.Tự An, TP.BMT 
 

7  Nguyễn Thanh 

Vương 
1986 66086004124 27/12/2021 

15 Hùng Vương, 

P.Tự An, TP.BMT 
 

8  
Võ Xuân An 1984 51084012379 18/01/2023 

15 Hùng Vương, 

P.Tự An, TP.BMT 
 

9  Phạm Ngọc 

Hưng 
1987 8087003470 21/01/2023 

15 Hùng Vương, 

P.Tự An, TP.BMT 
 

10  Lê Thị Thu 

Thảo 
1995 66195000721 13/04/2021 

15 Hùng Vương, 

P.Tự An, TP.BMT 
 

11  
Luân Văn Gia 1999 66099019688 07/09/2022 

15 Hùng Vương, 

P.Tự An, TP.BMT 
 

12  Nguyễn Hữu 

Tỉnh 
1996 215463687 29/01/2018 

15 Hùng Vương, 

P.Tự An, TP.BMT 
 

13  Nguyễn Thị 

Nguyệt Hà 
1997 66197008178 09/08/2021 

15 Hùng Vương, 

P.Tự An, TP.BMT 
 

14  Đoàn Như 

Cường 
1983 38083030936 27/12/2021 

15 Hùng Vương, 

P.Tự An, TP.BMT 
 

15  
Đậu Văn Sơn 1986 240896056 18/02/2011 

15 Hùng Vương, 

P.Tự An, TP.BMT 
 

16  Trương Vũ 

Kiều Loan 
1970 49170007379 12/08/2021 

Xã Hòa Khánh, 

TP.BMT 
 

17  
Hồ Văn Thành 1957 36057004573 12/08/2021 

Xã Hòa Khánh, 

TP.BMT 
 

18  Phạm Thị 

Uyên Phương 
2000 46300005701 12/08/2021 

Phường Ea Tam, 

TP.BMT 
 

19  
Lại Thị Ngoãn 1987 66187001339 30/03/2021 

Phường Thành Nhất, 

TP.BMT 
 

20  Trần Trung 

Kiên 
1986 42086013936 10/08/2021 

Phường An Lạc, TX. 

Buôn Hồ 
 



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

CCCD/Số 

CMND/ Hộ 

chiếu 

Ngày cấp 
Nơi làm việc/ 

Thường trú 

Ghi 

chú 

21  Đồng Xuân 

Cương 
1967 36067011319 07/09/2022 

Phường Khánh 

Xuân, TP.BMT 
 

22  Nguyễn Trần 

Hoàng Phương 
1980 66080004557 08/07/2021 

98 Nguyễn Đức 

Cảnh, TP.BMT 
 

23  
Lê Thị Vân 1990 3019001747 28/06/2021 

53 Mai Xuân 

Thưởng, TP.BMT 
 

24  Nguyễn Hữu 

Trung Kiên 
1990 6609001643 18/08/2022 

53 Mai Xuân 

Thưởng, TP.BMT 
 

25  Trần Quốc 

Quý 
1994 66094014142 12/08/2021 

78 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, TP.BMT 
 

26  
Trần Văn Dư 1990 66090023880 27/12/2021 

78 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, TP.BMT 
 

27  Trần Quốc 

Dũng 
1992 66092007377 08/07/2021 

78 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, TP.BMT 
 

28  
Trần Phi Long 1983 66083012186 06/07/2021 

78 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, TP.BMT 
 

29  Vương Ngọc 

Huy 
1994 66094011109 28/06/2021 

81 Phạm Ngũ Lão, 

TP.BMT 
 

30  Đinh Trọng 

Nhân 
1991 66091020833 12/08/2021 

81 Phạm Ngũ Lão, 

TP.BMT 
 

31  
Lê Văn Thanh 1978 38078014997 27/12/2021 

81 Phạm Ngũ Lão, 

TP.BMT 
 

32  Nguyễn Văn 

Sơn 
1968 40068039905 02/05/2022 

81 Phạm Ngũ Lão, 

TP.BMT 
 

33  
Lưu Như Tuệ 1983 66083012351 27/12/2021 

19/10 Chu Văn An, 

Tân An, TP.BMT 
 

34  
Tô Văn Tiến 1992 66092017746 09/07/2022 

Thôn 3, Cư Yang, Ea 

Kar 
 

35  Huỳnh Thanh 

Trà 
1993 66093013501 27/12/2021 

Thôn 5, Cư M’Lan, 

Ea Súp 
 

36  
Hà Thị Hiền 1995 20195003818 12/01/2022 

Thôn 5, Cư M’Lan, 

Ea Súp 
 

37  Trương Thị 

Hoa 
1993 245238802 29/09/2010 

35B/11 Lương Thế 

Vinh,Tân Tiến, BMT 
 

38  Nguyễn Thị 

Hồng 
1997 38197009004 25/04/2021 

35B/11 Lương Thế 

Vinh,Tân Tiến, BMT 
 

39  Nguyễn Văn 

Minh 
1969 40069017890 12/08/2021 Xã Ea Tu, Tp. BMT  

40  Ngô Thị Tuyết 

Mai 
1975 52175015319 12/08/2021 Xã Ea Tu, Tp. BMT  

41  Lê Văn Châu 1967 51067015889 12/08/2021 Xã Ea Tu, Tp. BMT  

42  Lê Văn Toàn 1993 66093000781 02/04/2021 Xã Ea Tu, Tp. BMT  



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

CCCD/Số 

CMND/ Hộ 

chiếu 

Ngày cấp 
Nơi làm việc/ 

Thường trú 

Ghi 

chú 

43  
H Rưp Ênuôl 2006 66306000726 05/04/2021 

Xã Ea Na, huyện 

Krông Na 
 

44  
Nguyễn Thuấn 1972 45072012067 15/09/2022 

Xã Ea Ning, huyện 

Cư Kuin 
 

45  Nguyễn Văn 

Thanh Tâm 
1993 89093013671 27/12/2021 

Xã EaKuang, huyện 

Krông Pắk 
 

46  Nguyễn Duy 

Toàn 
1989 66089004307 02/10/2021 

Xã Quảng Hiệp, 

huyện Cư Mgar 
 

47  
Trần Thị Hà 1983 36183026356 08/07/2021 

Trường MN Hướng 

Dương 
 

48  
Lê Thị Ánh 1985 66185008496 26/08/2022 

Trường MN Hướng 

Dương 
 

49  Bùi Thuỳ 

Dung 
1989 66189010748 15/08/2021 

Trường MN Hướng 

Dương 
 

50  Nguyễn Thị 

Thanh Trang 
1980 66180005705 06/07/2021 

Trường MN Hướng 

Dương 
 

51  Nguyễn Thị 

Kim Ngọc 

Bích 

1994 66194012151 08/07/2021 
Trường MN Hướng 

Dương 
 

52  
Vũ Thị Yến 1981 34181011263 31/03/2021 

Trường MN Hòa 

Thắng 
 

53  Cao Thị 

Hương 
1978 40178013207 09/08/2021 

Trường MN Hòa 

Thắng 
 

54  Hồ Thị Hồng 

Ly 
1990 66190016023 06/08/2021 

Trường MN Hòa 

Thắng 
 

55  Lê Thị Hải 1973 38173031409 20/08/2021 
Trường MN Hòa 

Thắng 
 

56  Trần Thị Hải 1991 42191008935 06/08/2021 
Trường MN Hòa 

Thắng 
 

57  Lê Thị Thu 

Hằng 
1994 66194008100 09/08/2021 

Trường MN Hòa 

Thắng 
 

58  Đường Thị 

Vân 
1987 42187018065 09/08/2021 

Trường MN Hòa 

Thắng 
 

59  Phạm Thúy 

Thương 
1984 34184023337 27/12/2021 

Trường MN Hòa 

Thắng 
 

60  Nguyễn Hữu 

Hạnh 
1968 66068004240 20/08/2021 

Trường MN Hòa 

Thắng 
 

61  Lê Ngọc Long 1963 38063036842 09/08/2021 
Trường MN Hòa 

Thắng 
 

62  Phan Công  

Kiều 
1964 42064009653 09/08/2021 

Trường THPT Lê 

Duẩn 
 

63  Đào Hồng 

Trường 
1985 42085014474 24/07/2022 

Trường THPT Lê 

Duẩn 
 



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

CCCD/Số 

CMND/ Hộ 

chiếu 

Ngày cấp 
Nơi làm việc/ 

Thường trú 

Ghi 

chú 

64  Trịnh Xuân 

Nam 
1980 66080007519 08/07/2021 

Trường THPT Lê 

Duẩn 
 

65  Phan Văn 

Hùng 
1982 66082007477 28/06/2021 

Trường THPT Lê 

Duẩn 
 

66  Đặng Phan Sơn 1974 42074007778 10/08/2021 
Trường THPT Lê 

Duẩn 
 

67  Phạm Ngọc 

Mai 
1976 49076023094 19/08/2021 

Trường THPT Lê 

Duẩn 
 

68  Nguyễn Thành 

Quang 
1980 66080004410 27/12/2021 

Trường THPT Lê 

Duẩn 
 

69  Lê Phước Tài 1989 46089005934 09/08/2021 
Trường THPT Lê 

Duẩn 
 

70  Bùi Thị Kim 

Liên 
1987 66187007877 17/05/2021 

Trường THPT Lê 

Duẩn 
 

71  Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền 
1989 67189002238 09/08/2021 

Trường MN Tân 

Thành 
 

72  Dương Thị Ái 

Hạnh 
1970 33170012829 16/09/2021 

Trường MN Hoa 

Phượng 
 

73  Nguyễn Thị 

Lan Anh 
1973 66173005191 16/09/2021 

Trường MN Hoa 

Phượng 
 

74  Lê Mạnh Điệp 1990 66090006101 10/08/2021 
Trường MN Hoa 

Phượng 
 

75  Nguyễn Thị 

Thu Hiền 
1982 45182005099 04/10/2022 

Trường MN Hoa 

Phượng 
 

76  Phan Thị Xuân 

Nghĩa 
1981 66181006107 08/07/2021 

Trường MN Hoa 

Phượng 
 

77  Đặng Thế 

Trình 
1993 66093020826 27/12/2021 

Trường MN Khánh 

Xuân 
 

78  Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 
1987 66187005390 10/08/2021 

Trường MN Khánh 

Xuân 
 

79  Bùi Thị Huyền 1983 66183001966 08/10/2021 
Trường MN Khánh 

Xuân 
 

80  Trần Thị Hằng 

Ni 
1988 66188016211 10/08/2021 

Trường MN Khánh 

Xuân 
 

81  Lê Thị Vân 

Anh 
1989 67189003308 10/08/2021 

Trường MN Khánh 

Xuân 
 

82  Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung 
1992 66192019829 12/08/2021 

Trường MN Khánh 

Xuân 
 

83  Vũ Thị Thùy 

Trang 
1995 245269894 07/06/2012 

Trường MN Khánh 

Xuân 
 

84  Hồ Thị Diễn 1991 66191010606 09/08/2021 
Trường MN Khánh 

Xuân 
 

85  Nguyễn Thị 

Ngà 
1981 34181019188 06/07/2021 Trường MN Tân Hòa  



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
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CMND/ Hộ 

chiếu 

Ngày cấp 
Nơi làm việc/ 

Thường trú 
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chú 

86  Nguyễn Thế 

Quỳnh 
1992 66092021303 06/08/2022 Trường MN Tân Hòa  

87  Nguyễn Thị 

Thu Phụng 
1984 66184008300 12/08/2022 Trường MN Tân Hòa  

88  Nguyễn Thị 

Ánh Ngọc 
1988 66188015976 09/09/2022 Trường MN Tân Hòa  

89  Hồ Thị Thuỳ 

Trang 
1987 66187008560 08/07/2021 Trường MN Tân Hòa  

90  Nguyễn Thị 

Dung 
1986 66186006063 08/07/2021 Trường MN Tân Hòa  

91  Hồ Quang 

Trung 
1963 66063005220 15/08/2021 

Trường MN Hoàng 

Uyên 
 

92  Hồ Hoàng 

Thạch 
1997 66097005948 20/01/2022 

Trường MN Hoàng 

Uyên 
 

93  Võ Thị Xuân 

Thịnh 
1996 66196021649 10/08/2021 

Trường MN Hoàng 

Uyên 
 

94  Trần Thị Mai 

Chăm 
1987 66187007809 03/07/2022 

Trường MN Hoàng 

Uyên 
 

95  Trịnh Thị Thu 1990 66190010477 09/08/2021 
Trường MN Hoàng 

Uyên 
 

96  Nguyễn Thị 

Lan 
1992 66192008829 19/01/2022 

Trường MN Hoàng 

Uyên 
 

97  Nguyễn Thị 

Tuyến 
1971 36171011002 10/08/2021 

Trường MN Hòa 

Khánh 
 

98  Trần Thị Mỹ 

Hằng 
1985 42185017848 10/08/2021 

Trường MN Hòa 

Khánh 
 

99  Phan Thị Hiền 1977 66177007471 27/12/2021 
Trường MN Hòa 

Khánh 
 

100  Nguyễn Thị 

Ngân 
1991 66191013053 12/08/2021 

Trường MN Hòa 

Khánh 
 

101  Nguyễn Thị 

Thoa 
1992 66192017930 12/08/2021 

Trường MN Hòa 

Khánh 
 

102  Nguyễn Thị 

Thành 
1981 38181024549 26/08/2022 

Trường MN Hòa 

Khánh 
 

103  Nguyễn Thị 

Thu Thảo 
1994 66194019034 12/08/2021 

Trường MN Hòa 

Khánh 
 

104  Phạm Thị Hoài 

Thương 
1986 34186014644 12/08/2021 

Trường MN Hòa 

Khánh 
 

105  Hà Mỹ Ngọc 1990 46190016814 08/07/2021 
Trường MN Hòa 

Khánh 
 

106  Nguyễn Thị 

Hường 
1976 31176010110 27/12/2021 

Trường MN Hòa 

Khánh 
 



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

CCCD/Số 

CMND/ Hộ 

chiếu 

Ngày cấp 
Nơi làm việc/ 

Thường trú 

Ghi 

chú 

107  Nguyễn Xuân 

Oanh 
1970 38070031101 12/08/2021 

Trường MN Hòa 

Khánh 
 

108  Phạm Xuân 

Cương 
1990 66090017893 05/11/2022 

93B Điện Biên Phủ, 

Tp. BMT 
 

109  Lê Thiên 

Thượng 
1998 66098018225 09/08/2021 

93B Điện Biên Phủ, 

Tp. BMT 
 

110  Trần Thế Hiệp 1994 66094023499 08/07/2021 
93B Điện Biên Phủ, 

Tp. BMT 
 

111  Nguyễn Thị Tú 1995 66195003493 01/12/2022 
93B Điện Biên Phủ, 

Tp. BMT 
 

112  Trần Thị Thu 

Hiền 
1987 66187011906 26/08/2021 

93B Điện Biên Phủ, 

Tp. BMT 
 

113  Nguyễn Văn 

Hoàng 
1994 66094006332 09/08/2021 

93B Điện Biên Phủ, 

Tp. BMT 
 

114  Huỳnh Thiên 

Bảo 
1993 66093024723 12/08/2021 

53 Mai Xuân 

Thưởng, Tp. BMT 
 

115  Y Lot Buôn Yă 1989 66089002999 16/09/2022 
53 Mai Xuân 

Thưởng, Tp. BMT 
 

116  Ngô Nguyễn 

Anh Tài 
1990 66090011135 10/05/2021 

53 Mai Xuân 

Thưởng, Tp. BMT 
 

117  Đặng Huy 

Hoàng 
1975 33075012760 12/08/2021 

TDP4, P.Ea Tam, 

Tp. BMT 
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